Phụ lục số 04

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch


	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2010
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ
	

	 
	Tổng số:
	699
	590
	109
	 

	 
	I. Cấp tỉnh:
	326
	271
	55
	 

	 
	1. Trực thuộc UBND tỉnh
	24
	20
	4
	 

	1
	Nhà Thiếu nhi
	24
	20
	4
	 

	 
	2. Trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
	302
	251
	51
	 

	1
	Đoàn Ca múa kịch
	32
	30
	2
	Tăng 01 HĐ bảo vệ

	2
	Đoàn Nghệ thuật Cải lương
	45
	44
	1
	 

	3
	TT Văn hóa Thông tin
	34
	32
	2
	 

	4
	Thư viện tỉnh
	35
	31
	4
	 

	5
	Nhà Bảo tàng
	39
	27
	12
	 

	6
	Ban Quản lý di tích - Danh thắng 
	23
	16
	7
	 

	7
	Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh
	45
	45
	
	Tăng 15 biên chế do mới thành lập

	8
	Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục Thể thao
	37
	15
	22
	 

	9
	Trung tâm Xúc tiến Du lịch
	12
	11
	1
	Tăng 12 so với kế hoạch do mới thành lập

	 
	II. Cấp huyện:
	373
	319
	54
	 

	1
	Huyện Định Quán
	41
	34
	7
	Tăng 01 biên chế Trung tâm VHTT để quản lý Tượng đài Chiến thắng La Ngà

	2
	Thành phố Biên Hòa
	44
	36
	8
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	31
	27
	4
	Tăng 01 biên chế quản lý nhà Văn hóa Tà Lài, 01 bảo vệ và 01 phục vụ Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện (đã tăng 2009)

	4
	Huyện Xuân Lộc
	28
	27
	1
	Tăng 01 biên chế Đài Truyền thanh và giảm 01 bảo vệ nhà công vụ chuyển về khối QLNN

	5
	Huyện Long Thành
	34
	31
	3
	Tăng 01 Đài Truyền thanh, 01 TT VHTT

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	40
	23
	17
	01 Phát thanh viên Đài Truyền thanh; 01 Thư viện viên; 01 GĐ, 01 kế toán, 01 thuyết minh, 04 bảo vệ Ban Quản lý Di tích (mới thành lập)

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	29
	25
	4
	Tăng 01 xướng ngôn viên, 01 bảo vệ Đài Truyền thanh vì có trụ sở riêng; 01 phục vụ Thư viện 

	8
	Huyện Trảng Bom
	42
	39
	3
	Tăng 01 bảo vệ TTVH, 01 bảo vệ và 01 phục vụ Nhà Truyền thống U1

	9
	Thị xã Long Khánh
	29
	28
	1
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	26
	25
	1
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	29
	24
	5
	 


